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A . NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 7: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Nội
Bài 8: Phát triển công nghiệp của Hà Nội theo hướng hiện đại và hội nhập
B . CÁC DẠNG BÀI:
- Dạng 1: Trắc nghiêm có nhiều phương án lựa chọn
- Dạng 2: Tự luận
C. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM : Chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Cơ cấu kinh tế Hà Nội chuyển dịch theo hướng chủ yếu là
A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa  C. tăng nông nghiệp
B. giảm dịch vụ              D. giữ nguyên cơ cấu cũ
Câu 2. Nhóm ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong GRDP của Hà Nội hiện nay là
A. nông, lâm, thủy sản            C. dịch vụ
B. công nghiệp khai khoáng         D. xây dựng
Câu 3. Tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế Hà Nội hiện nay
A. tăng nhanh               C. chiếm ưu thế      
B. rất thấp                                          D. cao hơn cả nước
Câu 4. Tỉ trọng ngành dịch vụ của Hà Nội so với mức trung bình cả nước
A. cao hơn                       C. thấp hơn
B. bằng nhau                D. không thay đổi
Câu 5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của Hà Nội nhằm
A. giảm sản xuất             C. khai thác thế mạnh, thu hút đầu tư
B. thu hẹp không gian đô thị      D. hạn chế lao động
Câu 6. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh ở Hà Nội là
A. sản xuất nhỏ lẻ                   C. du canh
B. trang trại, hợp tác xã       D. tự cung tự cấp
Câu 7. Vùng chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn của Hà Nội chủ yếu là
A. cây công nghiệp lâu năm      C. lúa chất lượng cao, rau, hoa
B. cây lấy gỗ            D. cây công nghiệp ngắn ngày
Câu 8. Trong chăn nuôi, Hà Nội phát triển mạnh nhất
A. bò, lợn, gia cầm                 C. trâu, bò thịt
B. dê, cừu                D. thủy sản mặn
Câu 9. Thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong GRDP Hà Nội là
A. kinh tế nhà nước             C. kinh tế tập thể
B. kinh tế ngoài nhà nước               D. kinh tế có vốn nước ngoài
Câu 10. Xu hướng của khu vực kinh tế nhà nước ở Hà Nội hiện nay là
A. tăng mạnh              C. không thay đổi 
B. bị loại bỏ                              D. giảm dần nhưng vẫn quan trọng
Câu 11. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước ở Hà Nội
A. ngày càng tăng, giữ vai trò động lực  C. giảm nhanh
B. chiếm tỉ trọng thấp                        D. chỉ phát triển ở nông thôn
Câu 12. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong GRDP Hà Nội
A. giảm mạnh                           C. tăng tỉ trọng
B. không có vai trò                         D. bị thu hẹp
Câu 13. Hà Nội ban hành nhiều chính sách nhằm
A. hạn chế doanh nghiệp tư nhân                 C. tăng thuế sản xuất                                
B. cải thiện môi trường đầu tư                      D. giảm số doanh nghiệp
Câu 14. Doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội hiện nay
A. giảm về số lượng                        C. không có đóng góp 
B. chỉ hoạt động nhỏ lẻ                          D. ngày càng khẳng định vai trò
Câu 15. Vị trí địa lí của Hà Nội thuận lợi cho công nghiệp vì
A. xa biển                               C. nằm trung tâm Đồng bằng sông Hồng
B. địa hình hiểm trở                            D. ít tuyến giao thông
Câu 16. Hà Nội thuộc vùng kinh tế trọng điểm
A. Bắc Bộ                                  C. Trung Bộ
B. Nam Bộ                              D. Tây Nguyên
Câu 17. Một hành lang kinh tế quan trọng gắn với Hà Nội là
A. Hà Nội – Huế – Đà Nẵng                     C. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh 
B. Hà Nội – Cần Thơ                       D. Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh
Câu 18. Ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Hà Nội là
A. dệt may                                  C. chế biến gỗ       
B. điện tử, máy vi tính                                     D. khai khoáng
Câu 19. Ngành điện tử Hà Nội phát triển mạnh nhờ
A. tài nguyên phong phú                        C. lao động trẻ, trình độ cao
B. khí hậu thuận lợi                             D. thị trường nhỏ
Câu 20. Tỉ trọng ngành điện tử trong giá trị sản xuất công nghiệp Hà Nội
A. tăng nhanh                                C. giảm mạnh
B. không đổi                            D. rất thấp
Câu 21. Ngành giữ vai trò quan trọng trong CNH – HĐH Thủ đô là
A. khai khoáng                           C. sản xuất gạch ngói 
B. thủ công mỹ nghệ                           D. sản xuất máy móc, thiết bị điện
Câu 22. Ngành công nghiệp truyền thống của Hà Nội là
A. sản xuất ô tô                                       C. lọc hóa dầu     
B. chế biến thực phẩm, đồ uống                      D. sản xuất chip
Câu 23. Một số thương hiệu thực phẩm nổi tiếng của Hà Nội là
A. Samsung, LG                         C. Hải Hà – Kinh Đô – Bia Hà Nội
B. Toyota, Honda                          D. TH True Milk
Câu 24. Ngành dệt, may và giày dép Hà Nội có đặc điểm
A. sản phẩm đơn điệu                C. ít đổi mới 
B. công nghệ lạc hậu                 D. cơ cấu sản phẩm đa dạng
Câu 25. Nguyên nhân làm sản lượng dệt may Hà Nội giảm là
A. thiếu lao động                    C. thiếu nguyên liệu
B. chuyển nhà máy ra các tỉnh              D. thị trường thu hẹp
Câu 26. Phát triển công nghiệp hiện đại giúp
A. giảm năng suất               C. tăng giá trị sản phẩm
B. tăng ô nhiễm               D. giảm cạnh tranh
Câu 27. Ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp nhằm
A. nâng cao hiệu quả sản xuất       C. tăng chi phí
B. giảm chất lượng            D. hạn chế xuất khẩu
Câu 28. Sản phẩm công nghiệp hiện đại của Hà Nội thường
A. chất lượng thấp             C. ít cạnh tranh 
B. khó tiêu thụ                D. thân thiện với môi trường
Câu 29. Các ngành công nghiệp Hà Nội đóng góp cho
A. riêng nội thành                               C. khu vực miền núi       
B. vùng KTTĐ Bắc Bộ và cả nước     D. vùng ven biển
Câu 30. Phát triển công nghiệp theo hướng hội nhập giúp Hà Nội
A. thu hẹp thị trường               C. tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
B. giảm xuất khẩu             D. giảm đầu tư nước ngoài
II. TƯ LUẬN: 
Câu 1. Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội hiện nay theo ngành kinh tế. Ngành nào chiếm tỉ trọng cao nhất? Vì sao?
Câu 2. Hiện nay, nông nghiệp Hà Nội phát triển theo hướng công nghệ cao, an toàn và hiệu quả. Là học sinh lớp 9, em cần rèn luyện những gì để thích ứng với yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai của Thủ đô?
Câu 3. Nêu những điều kiện thuận lợi của Hà Nội để phát triển công nghiệp hiện đại. Kể tên một ngành công nghiệp hiện đại tiêu biểu và vai trò của ngành đó đối với sự phát triển kinh tế Thủ đô.
Câu 4. Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Là học sinh lớp 9, em cần rèn luyện những gì để thích ứng với yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai của Thủ đô?
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